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Câu 1: (3 điểm)
Một trục máy đang quay với tốc độ 2400 vòng/phút thì giảm tốc xuống còn 1200 vòng/phút và quay được 450 vòng. Xem như trục quay chậm dần đều.
a. Xác định gia tốc góc của trục trong giai đoạn giảm tốc đó. (2,25đ)
b. Xác định tốc độ quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 9 giây. (0,75đ)
	
Câu 2: (3 điểm)
Một dầm được đặt lên hai gối tựa, chịu tác dụng của các lực:
 F1 = 800 N, F2 = 200 N, m = 100 Nm. 
Xác định phản lực tại các gối tựa. Biết các kích thước cho như hình vẽ.
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	Câu 3: (4 điểm)
Hình lập phương ABCDEFGO có các cạnh bằng 2m, các lực được đặt tại các đỉnh D, F và A có trị số:
F1 = 100 N, F2 = 200N, F3 = 200 N.
a. Xác định hình chiếu của véc tơ chính lên các trục tọa độ. (2đ)
b. Xác định mô men chính đối với các trục tọa độ. (2đ)
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	.
	ωo =  = 80π   rad/s
ω =  = 40π   rad/s
φ = 2πN = 900π  rad
ω =  ωo + ε.t
φ = φo +  ωo.t + 0,5.ε.t2
 ε.t = - 60π 
2100π = 90πt – 0,5. 40πt
t = 15s
ε = -8π/3  rad/s2
ω15 =  ωo + ε.t = 80π – (8π/3).9 =  56π  rad/s
	0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.75

	3
	
	
	3,0

	
	
	[image: ]
Ry = RA + RB – F1 + F2 = 0
MA = - F1.2 - m + 5 RB +4 F2 = 0
RA + RB = F1 + F2 = 1000
5 RB = 2. 800 - 4. 200 +100
RB = 180 N
RA = 820 N
	0,5





0,75
0,75
0,25
0,25
0,25
0,25

	1
	
	
	4,0

	
	a
	F1x = -F1 = -100N
F1y = 0
F1z = 0
F2x =   0
F2y =   -F2. EF/DF = -200 N
F2z = F2. CF/DF = 200 N
F3x = F3. AD/AF = 200 N
F3y =  F3. AB/AF = 200 N
F3z =  -F3. AO/AF = -200 N
Rx =  F1x + F2x + F3x = 200N
Ry =  F1y + F2y + F3y = 0N
Rz =  F1z + F2z + F3z = 0N
	0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.125
0.125
0.125

	
	b
	mx(F1) = 0
my(F1)  0= - |F1x|. AO = -200 N.m
mz(F1) = 0
mx(F2) =  |F2z|.EF = 400 N.m
my(F2)  =  -|F2z|. FG = -400 N.m
mz(F2) =  -|F2y|. EO = -400 N.m
mx(F3) =  -|F3y|. AO = -400 N.m
my(F3)  =   |F3x|. AO = 400 N.m
mz(F3) = 0
Mx = mx(F1) +  mx(F2) +  mx(F3) = 0
My = my(F1)+ my(F2)+ my(F3) = 200 Nm
Mz =  mz(F1)+ mz(F2) +  mz(F3) = - 400 Nm
	0.125
0.125
0.125
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.125
0.125
0.125
0.125



NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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